2

[bookmark: _GoBack]BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN THUỘC BỘ
Đối với Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Công Thương ở địa phương
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị
	Giải trình tiếp thu/tiếp thu một phần/không tiếp thu

	1
	Đề nghị Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung: “thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác… là từ đủ 03 đến 05 năm theo quy định” thành “thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác… tối đa là 05 năm theo quy định”tại Khoản 1 Điều 6 dự thảo Thông tư.
	Vụ Thị trường trong nước
	Giữ nguyên như Dự thảo. 
Lý do: Việc quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 03 năm đến 05 năm nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tuy vậy, phải có quy định cụ thể về thời hạn tối thiểu và thời hạn tối đa phải thực hiện chuyển đổi để triển khai thực hiện.
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	     Tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.
       Hiện nay, nội dung quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương đang được quy định tại Quyết định số 2812/QĐ-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí trí công tác đối với công chức, viên chức. Theo đó, dự thảo Thông tư chỉ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công thương tại các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
       Như vậy, nếu căn cứ theo quy định tại Điều 11 và Điều 24 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2020 thì cùng là nội dung được Chính phủ giao quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 59/2029/NĐ-CP và phải ban hành dưới hình thức pháp lý là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhưng hiện lại được ban hành dưới 02 hình thức Quyết định (văn bản hành chính cá biệt) và Thông tư (văn bản quy phạm pháp luật) của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
       Do đó, để bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, Tổng cục QLTT đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương để quy định chi tiết khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 59/2029/NĐ-CP điều chỉnh 02 nội dung: (1) Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và (2) Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực Công Thương tại các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	Tổng cục quản lý thị trường (QLTT)
	Giữ nguyên như Dự thảo. 
Lý do: Khoản 3 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “3.Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung đó trừ trường hợp cần phải quy định trong các văn bản khác nhau”
Điều 24 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: 
“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định:
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, nghị quyết của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của chính phủ;
2. Biện pháp thực hiên chức năng quản lý nhà nước của mình”.
Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương. Theo quy định này, chúng ta thấy rằng có 02 đối tượng, chủ thể khác nhau gồm: (1) danh mục và thời hạn chuyển đỏi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và (2) danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương. Do đó, việc Bộ vừa ban hành Quyết định số 2812/QĐ-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn chuyển đổi vị trí trí công tác đối với công chức, viên chức và Ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Công Thương ở địa phương là phù hợp với quy định.
Bên cạnh đó, qua tham khảo các Bộ, ngành ví dụ Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ. Hiện tại, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành 02 Văn bản, cụ thể: (1) Quyết định số 1291/QĐ-BTP ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và (2) Thông tư số 05/2023/TT-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.
Đối với Bộ Nội vụ, cũng đã ban hành 02 văn bản, cụ thể: (1) Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 24/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành quy định danh mục và thơi hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; (2) Thông tư số 03/2022/TT-BVN ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.
Từ những phân tích trên, việc Bộ Công Thương có 02 Văn bản quy định về chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan thuộc Bộ và thuộc lĩnh vực ngành Công Thương ở địa phương là phù hợp.
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	Qua thực tiễn triển khai thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác định kỳ những năm qua trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục QLTT, để bảo đảm sự thống nhất trong triển khai, Tổng cục QLTT đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số quy định về phương thức chuyển đổi định kỳ (chuyển đổi các vị trí công tác trong nội bộ cơ quan, đơn vị và chuyển đổi ra ngoài cơ quan, đơn vị đang công tác) và thời hạn chuyển đổi đối với từng phương thức; trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác định như quy định về thời hạn xây dựng, ban hành Kế hoạch; cấp có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt; điều chỉnh kế hoạch; báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện kế hoạch...

	Tổng cục QLTT
	Giữ nguyên như Dự thảo. 
Lý do: Phương thức chuyển đổi đã được quy định cụ thể tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3. Về trình tự, thủ tục chuyển đổi vị trí công tác…: “Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.” Do đó, các Bộ có trách nhiệm quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi, không yêu cầu  quy định trình tư, thủ tục xây dựng… về chuyển đổi. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch được thực hiện theo quy định của Luật. 
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	     Điều 5 về Danh mục thuộc lĩnh vực Công Thương phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: Trên cơ sở ý kiến đề nghị xác định lại phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Thông tư tại mục 2.1 băn bản này, Tổng cục QLTT đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ Phụ lục - Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi ban hành kèm theo Nghị định số 59/2029/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định cụ thể Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương và lĩnh vực Công Thương tại các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
     Tổng cục QLTT là đơn vị ngành dọc, được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương và trực thuộc Bộ Công Thương quản lý, các cơ quan QLTT ở địa phương không trực thuộc Ủy ban dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, dự thảo Thông tư quy định Danh mục thuộc lĩnh vực Công thương tại các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác có lĩnh vực kiểm soát thị trường là chưa phù hợp. Lĩnh vực kiểm soát thị trường (Quản lý thị trường) được quy định tại Quyết định số 2812/QĐ-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
	Tổng cục QLTT
	Nhất trí sửa đổi theo đề xuất. 
Lý do: Qua rà soát lại chức năng, nhiệm vụ thì hiện nay danh mục vị trí công tác “kiểm soát viên thị trường” do Cục QLTT địa phương trực thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương và đã được Quy định tại Quyết định số 2812/QĐ-BCT ngày 19/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Do đó, việc bỏ vị trí công tác này ra khỏi Điều 5 Dự thảo Thông tư là phù hợp với quy định và thực tế triển khai.
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	Nhất trí với nội dung Dự thảo Thông tư
	Cục Xuất nhập khẩu
	Tiếp thu
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	Nhất trí với nội dung Dự thảo Thông tư
	Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp
	Tiếp thu



